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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 26/01/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	151
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	2 
	152
	Nguyễn Thị Quỳnh Giang
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	3 
	154
	Nguyễn Văn Toàn
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4 
	156
	Phạm Quang Phú
	Quảng Tiến, Quảng Trạch, Quảng Bình

	5 
	172
	Nguyễn Thị Thanh Lài
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	6 
	178
	Nguyễn Bá Hải
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	7 
	220
	Hoàng Lệ Giang
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8 
	221
	Trần Văn Yên
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	222
	Nguyễn Viết Hải
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10 
	223
	Trương Thị Huệ
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	11 
	224
	Nguyễn Thị Nhung
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	12 
	228
	Hoàng Ngọc Sỷ
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	13 
	230
	Trưởng Duy Chinh
	Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	14 
	231
	Lê Bảo Quân
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15 
	232
	Nguyễn Văn Sự
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	16 
	235
	Ngô Hữu Gióng
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	17 
	237
	Trương Thành Đạt
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	18 
	238
	Trần Kim Oanh
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19 
	239
	Hồ Hoan
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20 
	241
	Nguyễn Thị Tường Vy
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	21 
	243
	Nguyễn Văn Danh
	Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22 
	244
	Lê Anh Tuấn
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


